	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục IIb

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC CHỈ SỐ DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN THEO CHUẨN  NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019, 
GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)




	TT
	Huyện

(TX, TP)
	Nghèo tiêu chí tỉnh
	Trong đó hộ thiếu hụt các chỉ số về

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	KHU VỰC

THÀNH THỊ
	707
	50
	53
	78
	663
	82
	469
	34
	17
	110
	29

	1
	Biên Hòa
	278
	31
	43
	69
	234
	68
	130
	23
	10
	96
	29

	2
	Vĩnh Cửu
	54
	11
	6
	9
	55
	12
	11
	6
	7
	14
	0

	3
	Trảng Bom
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Long Khánh
	22
	4
	1
	0
	22
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	5
	Xuân Lộc
	5
	
	1
	
	5
	2
	1
	5
	0
	0
	0

	6
	Định Quán
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tân Phú
	324
	0
	0
	0
	324
	0
	324
	0
	0
	0
	0

	8
	Long Thành
	24
	4
	2
	0
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	KHU VỰC

NÔNG THÔN
	2.700
	555
	206
	206
	2.000
	497
	557
	266
	356
	447
	148

	1
	Biên Hòa
	80
	6
	4
	24
	80
	4
	30
	1
	0
	37
	33

	2
	Vĩnh Cửu
	68
	2
	2
	1
	67
	11
	4
	2
	10
	25
	1

	3
	Trảng Bom
	226
	49
	13
	17
	212
	30
	46
	11
	9
	26
	11

	4
	Thống Nhất
	86
	15
	7
	4
	86
	14
	11
	0
	0
	15
	7

	5
	Long Khánh
	45
	1
	0
	0
	25
	0
	4
	0
	0
	8
	0

	6
	Cẩm Mỹ
	202
	19
	4
	0
	200
	32
	35
	0
	22
	20
	3

	7
	Xuân Lộc
	607
	205
	60
	50
	607
	163
	199
	149
	222
	132
	33

	8
	Định Quán
	511
	35
	14
	5
	110
	36
	56
	9
	41
	17
	14

	9
	Tân Phú
	519
	167
	80
	34
	344
	129
	129
	56
	39
	74
	33

	10
	Long Thành
	153
	6
	13
	25
	81
	29
	7
	19
	3
	21
	9

	11
	Nhơn Trạch
	203
	50
	9
	46
	188
	49
	36
	19
	10
	72
	4

	
	Tổng cộng
	3.407
	605
	259
	284
	2.663
	579
	1.026
	300
	373
	557
	177

	
	
	(100%)
	17,76
	7,6
	8,34
	78,16
	16,99
	30,11
	8,81
	10,95
	16,35
	5,2



	
	1. Có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học.
	3. Có người ốm đau nặng không đi KCB 12 tháng qua.
	5. Đang ở nhà thiếu kiên cố, hoặc nhà đơn sơ.
	7. Không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh.
	9. Không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet.

	
	2. Có thành viên từ 05 - dưới 16 tuổi hiện không đi học.
	4. Có thành viên từ 06 tuổi trở lên không có BHYT.
	6. Diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người.
	8. Không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh.
	10. Không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/ấp


